
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                                          Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc  

                                                                                  Khánh Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO 

V/v Đăng ký học lại dành cho học sinh lớp Y sỹ 27 và Y sỹ Y học cổ truyền 7  

Năm học 2018 - 2019 

Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo việc đăng ký 

thi học lại dành cho học sinh các lớp Trung cấp chính quy năm học 2018 - 2019 cụ thể như 

sau: 

1. Đối tượng: 

Học sinh lớp Y sỹ 27 và Y sỹ Y học cổ truyền 7 học lại 

            (Danh sách kèm theo) 

2. Hình thức đăng ký 

- Học sinh đăng ký theo mẫu và nộp trực tiếp về phòng Đào tạo (gặp cô Điền) 

- Mẫu đăng ký sinh viên lấy tại Website www.cyk.edu.vn  

3. Thời gian đăng ký: 

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2019 

4. Lưu ý: 

Những học sinh không đăng ký học lại theo đúng thời gian quy định như trên, 

Nhà trường sẽ không bố trí lịch học lại. 

   

                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG 

                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                         

                                                                                       (Đã ký) 

 

 

         Nguyễn Văn Đàm 

http://www.cyk.edu.vn/


HỌ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC
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H

GHI
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1 1 Ngô Lê Quỳnh Anh Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 0

2 1 Bệnh Ngoại khoa 4 1.9

3 2 Ngoại ngữ 3 3.2

4 3 Quản lý - Tổ chức y tế 2 0.0

5 4 Sức khỏe sinh sản 4 4.2

6 1 Bệnh Nội khoa 4 4.8

7 2 Ngoại ngữ 3 1.0

8 1 Ngoại ngữ 3 1.3

9 2 Dinh dưỡng - Vệ sinh ATTP 2 0.0

10 3 Quản lý - Tổ chức y tế 2 0.0

11 4 Sức khỏe sinh sản 4 0.0

12 5 Thực tập LS Ngoại khoa 4 0.9

13 6 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 0.0

14 7 Sức khỏe trẻ em 4 0.5

15 1 Bệnh Ngoại khoa 4 1.9

16 2 Ngoại ngữ 3 1.4

17 3 Sức khỏe sinh sản 4 4.9

18 4 Sức khỏe trẻ em 4 4.5

19 1 Bệnh Ngoại khoa 4 1.9

20 2 Ngoại ngữ 3 3.2

21 3 Quản lý - Tổ chức y tế 2 0.0

22 4 Sức khỏe sinh sản 4 0.0

23 5 Sức khỏe trẻ em 4 1.3

24 1 Cao Thị Khuê Ngoại ngữ 3 4.7

25 1 Dược lý 2 2.8

26 2 Ngoại ngữ 3 4.8

27 3 Quản lý - Tổ chức y tế 2 0

28 4 Sức khỏe sinh sản 4 4.8

29 5 Thực tập LS Ngoại khoa 4 1.7

30 6 Thực tập LS nội khoa 4 1.6

31 7 Sức khỏe trẻ em 4 1.8

32 1 Dược lý 2 0.0

33 2 Giải phẫu - Sinh lý 5 0.0

34 3 Bệnh Nội khoa 4 1.7

35 4 Điều dưỡng cơ sở 3 0.0

36 5 Ngoại ngữ 3 0.0

37 6 Sức khỏe trẻ em 4 4.8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC LẠI CÁC MÔN HỌC

 LỚP Y SỸ 27 & Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN 7 NĂM HỌC 2018 - 2019

STT

Ngô Ngọc

Phạm Thành Công

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Võ Bá Hậu

Nguyễn Trọng Huy

Khanh

Nguyễn Đương Kim

Nguyễn Ngọc Vân Linh

LỚP Y SỸ 27

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA 

PHÒNG ĐÀO TẠO
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38 1 Ngoại ngữ 3 1.5

39 2 Quản lý - Tổ chức y tế 2 1.1

40 3 Sức khỏe sinh sản 4 1.9

41 4 Sức khỏe trẻ em 4 4.8

42 1 Bệnh Ngoại khoa 4 1.9

43 2 Dược lý 2 2.4

44 3 Ngoại ngữ 3 1.5

45 4 Quản lý - Tổ chức y tế 2 0.0

46 5 Sức khỏe sinh sản 4 1.1

47 6 Thực tập LS Ngoại khoa 4 1.9

48 7 Thực tập LS nội khoa 4 1.7

49 8 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 0.0

50 9 Sức khỏe trẻ em 4 0.5

51 1 Ngoại ngữ 3 1.5

52 2 Sức khỏe sinh sản 4 4.5

53 3 Thực tập LS Ngoại khoa 4 1.6

54 1 Dinh dưỡng - Vệ sinh ATTP 2 0.0

55 2 Quản lý - Tổ chức y tế 2 3.1

56 3 Sức khỏe sinh sản 4 1.5

57 4 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 0.0

58 5 Sức khỏe trẻ em 4 3.1

59 1 Võ Quang Phong Sức khỏe trẻ em 4 4.5

60 1 Ngoại ngữ 3 1.1

61 2 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 0.0

62 1 Hà Nhật Quỳnh Sức khỏe sinh sản 4 4.9

63 2 Bệnh Ngoại khoa 4 0.0

64 3 Cấp cứu ban đầu 2 0.0

65 4 Dược lý 2 0.0

66 5 Giải phẫu - Sinh lý 5 0.0

67 6 Bệnh Nội khoa 4 0.0

68 7 Điều dưỡng cơ sở 3 0.0

69 8 Giáo dục thể chất 2 0.0

70 9 Kỹ năng giao tiếp - GDSK 2 0.0

71 10 LS Điều dưỡng cơ sở 2 0.0

72 11 Ngoại ngữ 3 0.0

73 12 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 0.0

74 13 Dinh dưỡng - Vệ sinh ATTP 2 0.0

75 14 Quản lý - Tổ chức y tế 2 0.0

76 15 Sức khỏe sinh sản 4 0.0

77 16 Thực tập LS Ngoại khoa 4 0.0

78 17 Thực tập LS nội khoa 4 0.0

79 18 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 0.0

80 19 Sức khỏe trẻ em 4 0.0

81 1 Lê Thành Tâm Sức khỏe trẻ em 4 4.6

82 1 Bệnh Ngoại khoa 4 1.8

83 2 Dược lý 2 0.0

84 3 Giải phẫu - Sinh lý 5 0.0

Trần Thiên Lộc

Nguyễn Văn Lợi

Hồ Lê Thế Nhân

Nguyễn Hồng Nhung

Võ Trung Quân

Lê Tấn Sĩ

Hoàng Minh Thọ
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85 4 Bệnh Nội khoa 4 0.0

86 5 Điều dưỡng cơ sở 3 0.0

87 6 Ngoại ngữ 3 0.0

88 7 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 0.0

89 8 Dinh dưỡng - Vệ sinh ATTP 2 3.1

90 9 Quản lý - Tổ chức y tế 2 0.0

91 10 Sức khỏe sinh sản 4 0.0

92 11 Thực tập LS nội khoa 4 0.0

93 12 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 0.0

94 13 Sức khỏe trẻ em 4 0.5

95 1 Dược lý 2 4.5

96 2 Bệnh Nội khoa 4 2.5

97 3 Điều dưỡng cơ sở 3 4.4

98 4 Ngoại ngữ 3 1.5

99 5 Dinh dưỡng - Vệ sinh ATTP 2 0.0

100 6 Quản lý - Tổ chức y tế 2 0.0

101 7 Sức khỏe sinh sản 4 0.0

102 8 Thực tập LS Ngoại khoa 4 0.9

103 9 Thực tập LS nội khoa 4 4.6

104 10 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 0.0

105 11 Sức khỏe trẻ em 4 0.5

106 1 Bệnh Ngoại khoa 4 0.0

107 2 Cấp cứu ban đầu 2 0

108 3 Dược lý 2 0.0

109 4 Giải phẫu - Sinh lý 5 0

110 5 Bệnh Nội khoa 4 0.0

111 6 Điều dưỡng cơ sở 3 0.0

112 7 Giáo dục thể chất 2 0

113 8 Kỹ năng giao tiếp - GDSK 2 0.0

114 9 LS Điều dưỡng cơ sở 2 0.0

115 10 Ngoại ngữ 3 0

116 11 Vi sinh - Ký sinh trùng 2 0.0

117 12 Dinh dưỡng - Vệ sinh ATTP 2 0.0

118 13 Quản lý - Tổ chức y tế 2 0.0

119 14 Sức khỏe sinh sản 4 0.0

120 15 Thực tập LS Ngoại khoa 4 0.0

121 16 Thực tập LS nội khoa 4 0.0

122 17 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 0.0

123 18 Sức khỏe trẻ em 4 0.0

124 1 Bệnh Nội khoa 4 4.8

125 2 Ngoại ngữ 3 1.5

126 3 Thực tập LS nội khoa 4 4.4

127 1 Bệnh Ngoại khoa 4 1.9

128 2 Dược lý 2 4.4

129 3 Bệnh Nội khoa 4 4.1

130 4 Điều dưỡng cơ sở 3 4.7

131 5 Kỹ năng giao tiếp - GDSK 2 0

Nguyễn Quốc Tính

Bùi Xuân Toàn

Võ Huỳnh Minh Toản

Trang

Hoàng Minh Thọ

Bùi Thị
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132 6 LS Điều dưỡng cơ sở 2 0

133 7 Ngoại ngữ 3 2

134 8 Dinh dưỡng - Vệ sinh ATTP 2 0

135 9 Quản lý - Tổ chức y tế 2 0

136 10 Sức khỏe sinh sản 4 0

137 11 Thực tập LS Ngoại khoa 4 0

138 12 Thực tập LS nội khoa 4 0

139 13 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 0

140 14 Sức khỏe trẻ em 4 0

141 1 Nguyễn Phạm Thảo Trang Ngoại ngữ 3 4.9

142 2 Ngô Quang Trường Ngoại ngữ 3 0.0

143 3 Dược lý 2 4.7

144 4 Bệnh Nội khoa 4 4.6

145 5 Ngoại ngữ 3 1.3

146 6 Dinh dưỡng - Vệ sinh ATTP 2 0.0

147 7 Sức khỏe sinh sản 4 1.5

148 8 Thực tập LS Ngoại khoa 4 1.9

149 9 Thực tập LS nội khoa 4 1.5

1 1 Bệnh học Y học hiện đại I 4 4.4

2 2 Bệnh Y học cổ truyền I 3 4.8

3 3 Lý luận cơ bản YHCT 3 4.9

4 4 Ngoại ngữ 3 4.4

5 1 Giáo dục thể chất 2 1.2

6 2 Thực tập LS Ngoại - Sản 2 0.0

7 3 Bệnh học Y học hiện đại I 4 3.2

8 4 Bệnh học Y học hiện đại II 4 1.7

9 5 Cấp cứu ban đầu 2 0

10 6 Điều dưỡng cơ sở 3 4.8

11 7 Thực tập LS Nội - Nhi 2 0

12 8 GD Quốc phòng và An ninh 2 0

13 9 Pháp luật 2 0

14 10 Tâm lý - Giáo dục sức khỏe 2 0

15 11 Bệnh Y học cổ truyền I 3 0

16 12 Chính trị 2 3.2

17 13 Đông dược và thừa kế 5 0.0

18 14 Kỹ năng giao tiếp 2 0.0

19 15 Bào chế Đông dược 3 0.0

20 16 Lý luận cơ bản YHCT 3 0

21 17 Ngoại ngữ 3 0

22 18 Tin học 2 0

23 19 Vệ sinh phòng bệnh 2 0.0

24 1 Thực tập LS Ngoại - Sản 2 0.0

25 2 Bệnh học Y học hiện đại I 4 2.5

26 3 Bệnh học Y học hiện đại II 4 1.7

27 4 Cấp cứu ban đầu 2 0.0

Nguyễn Trung Tuyến

Đổng Dương Hiến

Đặng Nhật Hưng

Kha

Bùi Thị Trang

Lê Văn

LỚP Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀ 7
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28 5 Điều dưỡng cơ sở 3 1.4

29 6 Thực tập LS Nội - Nhi 2 0.0

30 7 GD Quốc phòng và An ninh 2 0.0

31 8 Pháp luật 2 3.2

32 9 Tâm lý - Giáo dục sức khỏe 2 0.0

33 10 Bệnh Y học cổ truyền I 3 0.0

34 11 Chính trị 2 3.1

35 12 Đông dược và thừa kế 5 0.0

36 13 Kỹ năng giao tiếp 2 0.0

37 14 Bào chế Đông dược 3 0.0

38 15 Lý luận cơ bản YHCT 3 0.0

39 16 Ngoại ngữ 3 0.0

40 17 Tin học 2 0.0

41 18 Vệ sinh phòng bệnh 2 0.0

42 1 Dược lý 2 4.5

43 2 Bệnh học Y học hiện đại I 4 4.9

44 1 Dược lý 2 4.7

45 2 Bệnh học Y học hiện đại II 4 4.7

46 1 Bệnh học Y học hiện đại I 4 4.9

47 2 Bệnh Y học cổ truyền I 3 1.8

48 3 Bào chế Đông dược 3 0.5

49 4 Ngoại ngữ 3 3.9

50 1 Trần Quang Tới Ngoại ngữ 3 0.0

51 2 Nguyễn Trần Quỳnh Trân Ngoại ngữ 3 4.8

52 1 Thực tập LS Ngoại - Sản 2 0.0

53 2 Bệnh học Y học hiện đại I 4 2.8

54 3 Bệnh học Y học hiện đại II 4 0.5

55 4 Cấp cứu ban đầu 2 0.0

56 5 Điều dưỡng cơ sở 3 3.8

57 6 Thực tập LS Nội - Nhi 2 0.0

58 7 GD Quốc phòng và An ninh 2 0.0

59 8 Pháp luật 2 0.0

60 9 Nguyễn Thị Kim                                                                                                    Yến            Tâm lý - Giáo dục sức khỏe 2 0.0

61 10 Bệnh Y học cổ truyền I 3 0.0

62 11 Chính trị 2 0.0

63 12 Đông dược và thừa kế 5 0.0

64 13 Kỹ năng giao tiếp 2 0.0

65 14 Bào chế Đông dược 3 0.0

66 15 Lý luận cơ bản YHCT 3 0.0

67 16 Ngoại ngữ 3 0.0

68 17 Tin học 2 0.0

69 18 Vệ sinh phòng bệnh 2 0.0

(SN 22/7/2000)

Lê Văn

Trần Nguyễn Thảo Nguyên

Kha

Trịnh Mai Nguyệt

Nguyễn Hoàng Minh Thư



HỌ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

ĐTKM

H

GHI

 CHÚ
STT

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Thị Minh ThưNguyễn Văn Đàm

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Khánh Hòa, ngày  14  tháng   10   năm 2019

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)



 









 




